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A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo nắm vững các yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.
2. Giám khảo nên chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết sáng tạo, có cảm xúc trên cơ sở đáp ứng ý cơ bản.
3. Bài làm của học sinh phải đảm bảo đúng yêu cầu, diễn đạt có chất văn chương, ít mắc lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp, dẫn chứng tiêu biểu
B. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ
I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Ngôi kể trong câu chuyện là: Ngôi số 3 (tác giả)
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án: 0,0 điểm
	0,5

	2
	Nhân vật trung tâm là: Cô bé 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án: 0,0 điểm
	0,5

	3
	Em hãy chỉ ra và nêu tác dụng 1 biện pháp tu từ có trong câu văn “Mọi chuyện diễn ra kì lạ như có một phép màu. Mẹ thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá!”.
Trả lời: (chọn 1 trong 2 phương án sau)
- Biện pháp tu từ so sánh: “Như”
Tác dụng: 
+ Làm nổi bật sự bất ngờ, khó tin của sự việc.
+ Gợi cảm giác kì diệu, vượt ngoài dự đoán của con người
- Biện pháp tu từ cường điệu (phóng đại): “không thể tưởng tượng nổi”; “vô giá”
Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh niềm xúc động, hạnh phúc và ngạc nhiên mạnh mẽ của nhân vật.
+ Làm nổi bật ý nghĩa to lớn của “phép màu” trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm.
- Trả lời được 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1,0

	4
	 “Phép màu” trong suy nghĩ của cô bé đáng giá là:
- Một đô-la mười một xu, cộng thêm niềm tin chân thành của một đứa trẻ, và lòng tốt của vị bác sĩ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm.
- Trả lời được 2/3 ý: 0,75 điểm.
- Trả lời được 1/3 ý: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1,0

	5
	Thông điệp sâu sắc nhất từ câu chuyện là: đây là câu hỏi mở, HS trả lời sao hợp lý, có ý nghĩa, không vi phạm đạo đức và pháp luật là được; đây là giợi ý
Tình yêu thương gia đình có sức mạnh lớn lao.
Lòng nhân ái của con người có thể tạo nên phép màu.
Niềm tin và hi vọng giúp con người vượt qua nghịch cảnh.
Giá trị tinh thần quý hơn tiền bạc.
Hãy sống nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1,0


II. PHẦN LÀM VĂN (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Viết đoạn văn nghị luận (200 chữ; ± 100) phân tích vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật “cô bé”
	2

	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn nghị luận
Mở đoạn nêu được vấn đề, Thân đoạn triển khai được vấn đề, Kết đoạn khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu nghị luận: vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật “cô bé”
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận:
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy nạp, song hành… nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung. Có thể theo gợi ý sau:
* Mở đoạn:
- Giới thiệu xuất xứ, khái quát câu chuyện và nêu vấn đề nghị luận
* Thân đoạn: 
- Nội dung:
+ Cô bé nhỏ tuổi, có tâm hồn ngây thơ, trong sáng; tình yêu thương em vô bờ; thấu hiểu tình cảnh gia đình (d/c)
+ Biết sẻ chia với bố mẹ, cô gặp được “vị khách” và em cô đã khỏe mạnh trở lại (d/c)
 Ta cứ nghĩ phép màu là điều kì diệu, ta chẳng thể tìm thấy. Nhưng với niềm tin mãnh liệt, cô bé nghĩ rằng phép màu luôn ở ngay đây, chỉ cần thực lòng tìm là sẽ thấy; dốc sức và hết mình sẽ có thể “mua” được.
- Nghệ thuật: 
+ Cốt truyện giản dị, ngôn ngữ mộc mạc mà đậm tính nhân văn.
* Kết đoạn:
- Khẳng định lại vấn đề nghị luận     
   Hướng dẫn chấm:
- HS diễn đạt rõ ràng, đủ ý, lời văn gãy gọn, hợp chuẩn mực, không sai lỗi chính tả: 1,75 - 2,0 điểm
- HS diễn đạt rõ ràng nhưng chưa đủ ý, mắc vài lỗi chính tả: 1,0 - 1,5 điểm
- HS trả diễn đạt lan man, thiếu trọng tâm, mắc nhiều lỗi chính tả: 0,25 - 0,75 điểm
	1,0

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	2
	Viết bài văn nghị luận bàn về sức mạnh của niềm tin   
	4,0

	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn: Có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sức mạnh của niềm tin   
	0,5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận:
Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ những suy nghĩ của bản thân về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống. 
	2,5

	
	Có thể theo định hướng sau:
* Mở bài: 
- Dẫn dắt, nêu vấn đề và có thể nhấn mạnh: “Nơi nào có niềm tin, nơi đó đó con đường”
* Thân bài:
- Giải thích: 
+ Niềm tin là sự tin tưởng vào bản thân, vào người khác, và vào những giá trị tốt đẹp 
+ Sức mạnh của niềm tin là khả năng nâng đỡ tinh thần, tạo động lực, giúp con người kiên trì hành động.
- Bàn luận về sức mạnh của niềm tin:
+ Có niềm tin, con người sống có mục tiêu, phương hướng rõ ràng, đạt tới thành công
+ Niềm tin giúp con người vượt lên và chiến thắng nghịch cảnh, khơi dậy ý chí, nghị lực và tinh thần bền bỉ
+ Niềm tin giúp con người lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng
(Hs sử dụng dẫn chứng tiêu biểu, hợp lý)
- Mở rộng, liên hệ thực tế
+ Lên án niềm tin mù quáng, thiếu cơ sở dễ mắc sai lầm
+ Phê phán những người sống bi quan, thiếu niềm tin, dễ bỏ cuộc
+ Cần xây dựng niềm tin trên nền tảng nhận thức đúng đắn và giá trị chân chính
* Kết bài:
- Khẳng định lại ý nghĩa to lớn của niềm tin; rút bài học nhận thức và hành động
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh diễn đạt đầy đủ, sâu sắc: 3,5 - 4,0 điểm
- Học sinh diễn đạt đầy đủ nhưng chưa sâu sắc: 2,0 - 3,25 điểm
- Học sinh diễn đạt chung chung, chưa rõ các luận điểm: 1,0 – 1,75 điểm
- Học sinh diễn đạt sơ sài, chưa rõ các biểu hiện: 0,5 - 0,75 điểm
	

	
	d. Chính tả: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	
	Tổng điểm phần I + phần II (4,0 +6,0)
	10,0
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